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MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

   THƯƠNG MẠI 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là toàn bộ doanh 

thu hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đã bán ra thị trường của các cơ sở kinh 

doanh, bao gồm: doanh thu bán lẻ hàng hoá của các cơ sở kinh doanh thương nghiệp; 

doanh thu bán lẻ sản phẩm của các cơ sở sản xuất và nông dân trực tiếp bán ra thị 

trường; doanh thu khách sạn, nhà hàng; doanh thu du lịch lữ hành; doanh thu dịch vụ 

phục vụ cá nhân, cộng đồng và các dịch vụ khác do các tổ chức và cá nhân kinh 

doanh, phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. 

Hàng hóa xuất khẩu là hàng hoá có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất được 

đưa ra nước ngoài, đưa vào kho ngoại quan hoặc đưa vào khu vực mậu dịch tự do làm 

giảm nguồn vật chất trong nước, trong đó:  

- Hàng hoá có xuất xứ trong nước là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế 

biến trong nước theo qui tắc xuất xứ của Việt Nam, kể cả sản phẩm hoàn trả cho nước 

ngoài sau khi gia công trong nước; 

- Hàng hoá tái xuất là những hàng hoá đã nhập khẩu, sau đó lại xuất khẩu 

nguyên dạng hoặc chỉ sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ 

bản của những hàng hoá đó. 

 

Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa nước ngoài và hàng tái nhập được đưa từ 

nước ngoài, từ kho ngoại quan hoặc đưa từ khu vực mậu dịch tự do vào trong nước, 

làm tăng nguồn vật chất trong nước, trong đó:  

- Hàng hoá nước ngoài là những hàng hoá có xuất xứ nước ngoài, kể cả sản 

phẩm được hoàn trả sau khi gia công ở nước ngoài;  

- Hàng hoá tái nhập là những hàng hoá đã xuất khẩu ra nước ngoài, sau đó 

được nhập khẩu trở lại nguyên dạng hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, tính 

chất cơ bản của hàng hoá không thay đổi. 

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa ra 

hoặc đưa vào lãnh thổ Việt Nam làm giảm (Xuất khẩu), làm tăng (Nhập khẩu) nguồn 

của cải vật chất của Việt Nam trong một thời kỳ nhất định.  

DU LỊCH 

Doanh thu du lịch lữ hành là số tiền các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành thu 

từ kết quả thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói 

hoặc không trọn gói phục vụ khách nội địa và khách quốc tế; cung cấp thông tin du 

lịch; tư vấn, lập kế hoạch du lịch và hướng dẫn khách du lịch kể cả đại lý du lịch cho 

đơn vị khác.  


